
ST

T Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp

Dịch 

viết

Dịch 

nói Lệ phí thi lại Ký tên

1 1307050021 Phạm Tiến Đạt 05/11/1995 2Đ-15 x

2 1407050112 Bùi Thu Trang 02/07/1996 3Đ-15 x

3 1507050011 TRẦN THỊ NGỌC ANH 03/08/1997 3Đ-15 x

4 1607050031 Đào Quý Dương 26/11/1994 4Đ-15 x

5 1407050038 Trần Thị Thanh Hà 02/09/1995 1Đ-14 x

6 1607050034 Lành Thị Hương Duyên 16/11/1998 1Đ-16 x

7 1607050035 Nguyễn Thị Duyên 10/07/1998 2Đ-16 x

8 1607050038 Nguyễn Thị Thu Hà 07/09/1998 1Đ-16 x

9 1607050044 Trần Hồng Hạnh 28/03/1998 2Đ-16 x

10 1607050072 Nguyễn Thị Phương Mai 04/04/1998 2Đ-16 x

11 1607050074 Nguyễn Thị Huyền My 03/11/1998 1Đ-16 x

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
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Trưởng khoa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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